[bookmark: _Toc154510932]PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Khái quát về đề cương kỹ thuật, dự toán và gói thầu:
- Tên nhiệm vụ: Xây dựng danh mục thành phần các loài động vật, thực vật rừng quý hiếm trên địa bàn tỉnh; lập bản đồ phân bố một số loài quan trọng có giá trị cao bảo tồn nguồn gen.
- Tên gói thầu: Xây dựng danh mục thành phần các loài động vật, thực vật rừng quý hiếm trên địa bàn tỉnh; lập bản đồ phân bố một số loài quan trọng có giá trị cao bảo tồn nguồn gen.
- Tổng giá trị gói thầu: 1.494.430.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT)
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 80 ngày.
2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu:
Lựa chọn nhà thầu tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, năng lực và kinh nghiệm thực hiện cung cấp dịch vụ Tư vấn Xây dựng danh mục thành phần các loài động vật, thực vật rừng quý hiếm trên địa bàn tỉnh; lập bản đồ phân bố một số loài quan trọng có giá trị cao bảo tồn nguồn gen.
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết mục đích, phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có):
- Mục đích: Đánh giá, cập nhật được về đa dạng sinh học động, thực vật rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, lập danh mục/danh lục và xây dựng được bản đồ phân bố các loài động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý, tra cứu.
- Phạm vi công việc đối với nhà thầu:
+ Phạm vi: Thực hiện trên diện tích có rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
+ Đối tượng rà soát, đánh giá, báo cáo: Khu hệ thực vật rừng, khu hệ động vật rừng trên cạn. Xây dựng bản đồ (thực vật, động vật): các loài thực vật bậc cao có mạch trên cạn thuộc đối tượng nguy cấp, quý, hiếm; các loài động vật có xương sống trên cạn (các loài Thú, Chim, Bò sát, Lưỡng cư (Ếch và Cóc)) và các loài động vật không xương sống trên cạn (các loài côn trùng) thuộc đối tượng nguy cấp, quý, hiếm.
+ Đối tượng xây dựng bản đồ:
Về thực vật: bao gồm các loài thực vật bậc cao có mạch trên cạn thuộc đối tượng nguy cấp, quý, hiếm.
Về động vật: Bao gồm các loài động vật có xương sống trên cạn (các loài Thú, Chim, Bò sát, Lưỡng cư (Ếch và Cóc)) và các loài động vật không xương sống trên cạn (các loài côn trùng) thuộc đối tượng nguy cấp, quý, hiếm.
- Yêu cầu: 
+ Tuân thủ các quy định về điều tra rừng, thực triện trên cơ sở pháp lý và tình hình thực tiễn của tỉnh, đánh giá đúng nội dung, tiêu chí, phạm vi, đối tượng theo quy định; vị trí xác định thực hiện điều tra, đánh giá trên thực địa đảm bảo tính đại diện, bao quát; kết quả được ghi đầy đủ, chính xác các thông tin vào phiếu điều tra;
+ Xây dựng danh mục/danh lục thành phần các loài động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh đảm bảo quy định của pháp luật, cơ sở khoa học và thực tiễn đồng thời đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn trên địa bàn tỉnh.
- Đơn vị thực hiện (Đơn vị sử dụng ngân sách): Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Lạng Sơn;
- Nguồn vốn: Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2025.
- Tiến độ thực hiện: 80 ngày.
2. Nội dung công việc thực hiện:
[bookmark: _Hlk187649876]2.1. Rà soát, đánh giá đa dạng khu hệ thực vật rừng, lập danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
a. Mục tiêu
Điều tra bổ sung thông tin về đa dạng khu hệ thực vật rừng và lập được danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm có phân bố tự nhiên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm phục vụ công tác theo dõi, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên hiệu quả cũng như từng bước xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển trên địa bàn toàn tỉnh.
b. Nội dung
- Rà soát, bổ sung thông tin danh mục/danh lục thực vật thu thập được theo tài liệu cập nhật mới nhất.
- Đánh giá, điều tra bổ sung loài thực vật và lập danh mục/danh lục các loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm theo tài liệu cập nhật mới nhất (xác định được khu phân bố một số loài quan trọng phục vụ xây dựng bản đồ phân bố thực vật nguy cấp, quý, hiếm; xác định dạng sống và yếu tố địa lý các loài nguy cấp, quý, hiếm ghi nhận được trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; xác định được giá trị tài nguyên thực vật nguy cấp, quý, hiếm hiện có trong vùng; đánh giá tình trạng và mô tả đặc điểm một số loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm).
- Xây dựng được bản đồ phân bố một số loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm có giá trị bảo tồn, tỷ lệ 1/100.000.
- Tính toán, xử lý số liệu về thực vật và thực vật nguy cấp, quý, hiếm theo nội dung được đề cập.
- Công việc thực hiện:
	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	I
	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 
	 
	 

	1
	Thu thập tài liệu, tư liệu liên quan phục vụ nhiệm vụ
	Nhiệm vụ
	1

	2
	Thiết kế kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ
	Nhiệm vụ
	1

	3
	Thống nhất biện pháp kỹ thuật thực hiện
	Nhiệm vụ
	1

	4
	Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
	Nhiệm vụ
	1

	5
	Chuẩn bị vật tư, kỹ thuật
	Nhiệm vụ
	1

	II
	CÔNG TÁC THỰC ĐỊA 
	 
	 

	1
	Sơ thám, thu thập số liệu, làm thủ tục hành chính cấp xã, chủ rừng 
	Xã/chủ rừng
	42

	 
	Từ 1.000 ha đến dưới 3.000 ha
	Xã/chủ rừng
	6

	 
	Từ 3.000 ha đến dưới 5.000 ha
	Xã/chủ rừng
	14

	 
	Từ 5.000 ha đến dưới 10.000 ha
	Xã/chủ rừng
	22

	2
	[bookmark: RANGE!B20]Rà soát, đánh giá đa dạng khu hệ thực vật rừng
	 
	 

	2.1
	Di chuyển trong quá trình điều tra 
	Km
	100

	2.2
	Mở tuyến điều tra, mô tả đoạn, điều tra thu thập số liệu về thực vật rừng trên tuyến (mở 30 tuyến với chiều dài mỗi tuyến là 1km)
	Km
	30

	2.3
	Khoanh vẽ bản đồ phân bố các loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 
	Ha
	66

	2.4
	Hoàn chỉnh bản đồ, số liệu thực địa về thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
	Ha
	66

	2.5
	Làm việc thống nhất số liệu với địa phương, cơ sở
	Nhiệm vụ
	1

	3
	[bookmark: RANGE!B26]Rà soát, đánh giá đa dạng khu hệ động vật rừng trên cạn
	 
	 

	3.1
	Điều tra, phỏng vấn người dân, hộ gia đình, các bên liên quan về phân bố các loài động vật rừng trên cạn nguy cấp, quý, hiếm (42 điểm xã, mỗi điểm xã thực hiện phỏng vấn 1-2 người)
	Người
	70

	3.2
	Di chuyển trong quá trình điều tra
	Km
	65

	3.3
	Mở tuyến điều tra, mô tả đoạn, điều tra động vật rừng trên cạn trên tuyến điều tra (khoảng 30 tuyến với chiều dài mỗi tuyến khoảng 2 km )
	Km
	60

	3.4
	Chọn, lập, điều tra, thu thập số liệu thành phần loài động vật rừng trên cạn trên OTC, điểm điều tra 
	OTC, Điểm điều tra
	18

	3.5
	Khoanh vẽ bản đồ phân bố các loài động vật rừng trên cạn nguy cấp, quý, hiếm
	Ha
	132

	3.6
	Hoàn chỉnh bản đồ, số liệu thực địa về động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
	Ha
	132

	3.7
	Làm việc thống nhất số liệu với địa phương, cơ sở
	Nhiệm vụ
	1

	III
	CÔNG TÁC NỘI NGHIỆP 
	 
	 

	1
	Rà soát, đánh giá đa dạng khu hệ thực vật rừng
	 
	 

	1.1
	Nhập số liệu điều tra vào máy tính (các biểu điều tra thực vật rừng)
	Biểu
	30

	1.2
	Tính toán số liệu điều tra đa dạng thực vật rừng và thực vật nguy cấp, quý, hiếm trên tuyến điều tra
	Km
	30

	1.3
	Lập danh mục/danh lục các loài thực vật và thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
	Danh mục
	1

	1.4
	Hoàn thiện bản đồ phân bố thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tỷ lệ 1/100.000 trên nền bản đồ hiện trạng rừng
	Bản đồ
	1

	2
	Rà soát, đánh giá đa dạng khu hệ động vật rừng 
	 
	 

	2.1
	Nhập số liệu điều tra vào máy tính (biểu điều tra động vật rừng)
	Biểu
	60

	2.1
	Tính toán số liệu điều tra động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trên tuyến điều tra 
	Km
	60

	2.2
	Tính toán số liệu điều tra động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trên OTC/điểm điều tra
	OTC/ Điểm
 điều tra
	18

	2.3
	Lập danh mục/danh lục các động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm  (01 danh mục động vật rừng có xương sống, 01 danh mục côn trùng)
	Danh mục
	2

	2.4
	Hoàn thiện bản đồ phân bố động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tỷ lệ 1/100.000 trên nền bản đồ hiện trạng rừng
	Bản đồ
	1

	3
	Xây dựng báo cáo tổng hợp
	 
	 

	3.1
	Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo kết quả điều tra thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
	Tỉnh
	1

	3.2
	Viết báo cáo tổng hợp cấp tỉnh
	Tỉnh
	1

	3.3
	Hội nghị thông qua cấp tỉnh
	Hội nghị
	1

	3.4
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo sau hội nghị, hội thảo
	Báo cáo
	1

	3.5
	In ấn, giao nộp tài liệu, thành quả
	Nhiệm vụ
	1


c. Sản phẩm
- Báo cáo tính đa dạng khu hệ thực vật rừng (lồng ghép trong báo cáo chung).
- Danh mục/danh lục thực vật nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Bản đồ phân bố một số loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm có giá trị bảo tồn cao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tỉ lệ 1/100.000.
[bookmark: _Hlk187649904]2.2. Rà soát, đánh giá đa dạng khu hệ động vật rừng, lập danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
a. Mục tiêu
Điều tra bổ sung thông tin về đa dạng khu hệ động vật và lập được danh mục/danh lục các loài nguy cấp, quý, hiếm có phân bố tự nhiên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm phục vụ công tác theo dõi, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên hiệu quả cũng như từng bước xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển trên địa bàn toàn tỉnh.
b. Nội dung
- Rà soát, bổ sung thông tin đa dạng khu hệ động vật rừng theo tài liệu cập nhật mới nhất.
- Đánh giá, điều tra bổ sung và lập danh mục/danh lục các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm theo tài liệu cập nhật mới nhất.
- Xác định, đánh giá được tình trạng và mô tả đặc điểm một số loài động vật nguy cấp, quý, hiếm .
- Xây dựng được bản đồ phân bố một số động vật nguy cấp, quý, hiếm có giá trị bảo tồn, tỷ lệ 1/100.000.
- Tính toán, xử lý số liệu về động vật và động vật nguy cấp, quý, hiếm theo nội dung được đề cập.
c. Sản phẩm
- Báo cáo tính đa dạng khu hệ động vật rừng (lồng ghép trong báo cáo chung).
- Danh mục/danh lục các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Bản đồ phân bố một số loài động vật nguy cấp, quý, hiếm có giá trị bảo tồn cao trên địa bản tỉnh Lạng Sơn, tỉ lệ 1/100.000.
[bookmark: _Hlk187650199]2.3. Xây dựng báo cáo tổng hợp
a. Nội dung
- Đánh giá hiện trạng dữ liệu về đa dạng sinh học từ thông tin, tài liệu thu thập được ở đơn vị, cá nhân và các công trình nghiên cứu độc lập trên địa bàn tỉnh.
- Rà soát, đánh giá được thành phần loài bao gồm: Đa dạng khu hệ thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; đa dạng khu hệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
- Xây dựng báo cáo tổng hợp về đa dạng sinh học khu hệ động, thực vật rừng, các loài động thực vật nguy cấp, quý, hiếm và cơ sở dữ liệu phục vụ cho các nhà quản lý theo dõi, giám sát và quản lý đạt hiệu quả tại Lạng Sơn.
b. Sản phẩm
- Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ.
- Hệ thống bản đồ phân bố các loài động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của các chuyên đề trên.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Tháng 09/2025 (Sau khi nhà thầu có kết quả trúng thầu, thực hiện ký kết hợp đồng với chủ đầu tư).
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Thời gian thực hiện: 80 ngày
2. Xây dựng báo cáo:
- Sử dụng phương pháp chuyên gia: tổng hợp, phân tích kết quả điều tra từ các báo cáo điều tra chuyên đề, đánh giá được hiện trạng về sự phong phú và tính đa dạng sinh học các loài quý hiếm và đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững tại Lạng Sơn.
- Tổng hợp các dữ liệu đã thu thập (tọa độ, phân bố, loài, số lần gặp,….) xác định được tình trạng, sự phân bố của các loài động thực vật có giá trị bảo tồn tại Lạng Sơn.
- Sử dụng các phần mềm chuyên dụng để số hóa và biên tập bản đồ phân bố các loài động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với tỷ lệ 1/100.000.
- Tổ chức hội thảo về xây dựng giải pháp bảo tồn bền vững và hiệu quả. Từ đó đề xuất được những giải pháp đồng bộ nhằm giải quyết cho từng những thách thức, đảm bảo sự hài hoà giữa bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học.
3. Thành quả giao nộp:
	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng

	1
	Báo cáo tổng kết nhiệm vụ
	05 bộ

	2
	Danh mục/danh lục thực vật bậc cao có mạch nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
	05 bộ

	3
	Danh mục/danh lục động vật có xương sống nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
	05 bộ

	4
	Danh mục/danh lục côn trùng rừng nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
	05 bộ

	5
	[bookmark: _Hlk187653247]Bản đồ phân bố một số loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị bảo tồn cao trên địa bản tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/100.000
	05 bộ

	6
	Bản đồ phân bố một số loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị bảo tồn cao trên địa bản tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/100.000
	05 bộ

	7
	Bản mềm các sản phẩm trên được lưu vào USB 
	01 chiếc

	8
	Các sản phẩm trung gian như hệ thống phiếu, bảng biểu điều tra; hình ảnh chụp các loài động thực vật,...
	01 bộ


IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
1. Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu:
- Yêu cầu cung cấp tài liệu để chứng minh: Bản chụp quyết định phê duyệt và bản sao công chứng hợp đồng tư vấn và Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành hoặc xác nhận của Chủ đầu tư đã hoàn thành công việc hoặc các tài liệu hợp pháp khác để chứng minh.
- Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu này (tương ứng với hạng mục công việc được đảm nhận trong thỏa thuận liên danh). Trường hợp tài liệu chứng minh chưa đủ rõ để xác định khả năng đáp ứng thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ hoặc liên hệ với chủ đầu tư để xác minh.
2. Nhân lực của bên nhà thầu phải đủ Điều kiện năng lực hành nghề theo quy định, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của họ và phù hợp với quy định về Điều kiện năng lực trong pháp luật xây dựng. 
- Chứng chỉ hành nghề của nhân sự chủ chốt phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu.
- Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự là: xác nhận của chủ đầu tư về nhân sự tham gia thực hiện gói thầu hoặc các biên bản nghiệm thu, tài liệu hợp pháp khác có sự tham gia của chủ đầu tư.
- Tổng số năm kinh nghiệm tính từ năm được cấp bằng chuyên môn, nghiệp vụ (đại học, cao đẳng) của nhân sự.
3. Chức danh, trình độ và thời gian của nhân lực dự kiến tham gia thực hiện công việc được quy định cụ thể trong hợp đồng. Trường hợp thay đổi nhân lực, bên nhận thầu phải trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch của người thay thế cho bên giao thầu và được bên giao thầu chấp thuận, người thay thế phải có trình độ tương đương hoặc cao hơn người bị thay thế.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Cung cấp cho nhà thầu tư vấn thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).
- Giải quyết kiến nghị của nhà thầu tư vấn theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.
- Thanh toán đầy đủ cho nhà thầu tư vấn theo đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng.
- Hướng dẫn nhà thầu tư vấn về những nội dung liên quan đến dự án và hồ sơ mời thầu; tạo điều kiện để bên nhận thầu được tiếp cận với công trình, thực địa.
- Cử người có năng lực phù hợp để làm việc với nhà thầu tư vấn.
- Tạo điều kiện cho bên nhận thầu thực hiện công việc tư vấn xây dựng, thủ tục khác (nếu có).
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp. Bồi thường thiệt hại cho nhà thầu tư vấn nếu bên giao thầu cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ theo quy định của hợp đồng.




